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	Số: 86/NQ-HĐND
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NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương
thành phố Sơn La năm 2018


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA

KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 9 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phê chuẩn phương án phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối các huyện, thành phố năm 2018; 

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 151/BC-KTXH ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế Xã hội - HĐND thành phố và thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương thành phố Sơn La năm 2018, như sau:

1. Thu ngân sách: 773.106 triệu đồng

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn:                                    
537.000 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết ngân sách trung ương, tỉnh:
2.100 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương được hưởng:
534.900 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:       
228.170 triệu đồng

1.3. Thu quản lý qua ngân sách:
7.936 triệu đồng

Trong đó:

- Thu điều tiết ngân sách trung ương, tỉnh:
800 triệu đồng

- Thu ngân sách địa phương được hưởng:
7.136 triệu đồng

2. Chi ngân sách địa phương:                                        769.536 triệu đồng

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:                                   259.573 triệu đồng
	 Trong đó:
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:
	201.000 triệu đồng

	
	- Chi từ nguồn vốn XDCB tập trung:
	23.573 triệu đồng

	
	- Chi từ nguồn hỗ trợ đô thị loại III:
	25.000 triệu đồng

	
	- Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ khác:
	30.000 triệu đồng



2.2. Chi thường xuyên:                                          489.091 triệu đồng
	 Trong đó:
	- Chi sự nghiệp kinh tế:
	105.791 triệu đồng

	
	- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:
	246.060 triệu đồng

	
	- Chi sự nghiệp y tế:
	15.164 triệu đồng

	
	- Chi sự nghiệp văn hoá:
	3.202 triệu đồng

	
	- Sự nghiệp truyền thanh truyền hình
	1.891 triệu đồng

	
	- Chi đảm bảo xã hội:
	17.205 triệu đồng

	
	- Chi quản lý hành chính:
	79.952 triệu đồng

	
	- Chi an ninh quốc phòng:
	9.444 triệu đồng

	
	- Chi khác ngân sách:
	3.230 triệu đồng

	
	- 50% số tăng thu ngân sách để CCTL
	7.150 triệu đồng



2.3. Chi chương trình mục tiêu quốc gia: 2.612 triệu đồng.

2.4. Dự phòng ngân sách:  11.794 triệu đồng


2.5. Chi quản lý qua ngân sách:  6.466 triệu đồng

(có các Phụ lục chi tiết kèm theo)
3. Giải pháp tổ chức thực hiện 

3.1. Thu ngân sách
- Tổ chức thu phải đảm bảo tính đúng, tính đủ theo đúng pháp luật về thuế, chế độ thu. Trong đó cần lưu ý: Những chế độ thu mới được ban hành sửa đổi, bổ sung, đã có hiệu lực thi hành và những chính sách dự kiến sẽ được sửa đối bổ sung trong năm 2018. Xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ đọng thuế, chống thất thu, trốn thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; phản ánh kịp thời các khoản phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; hạn chế tối đa nợ đọng, trốn thuế, tập trung cao thu nợ thuế, phấn đấu giảm số dư nợ thuế đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 dưới 5% so với số thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 và phấn đấu thu 100% số nợ thuế có khả năng thu trong năm.

- Thực hiện các biện pháp, giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, phát triển nguồn thu bền vững; tăng cường quản lý khai thác nguồn thu mới; thực hiện thu đúng, thu đủ phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
- Quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, bao quát các nguồn thu; tăng cường công tác điều tra khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với tình hình sản xuất kinh doanh, thống nhất và đồng bộ; tích cực chống thất thu về doanh thu tính thuế và đưa 100% số đối tượng sản xuất kinh doanh vào quản lý thu thuế.

- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính thuế, tập trung vào việc rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế.

- Tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tạo quỹ đất bán đấu giá; tăng cường kiểm tra, rà soát quỹ đất đủ điều kiện bán đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, tổ chức các phiên đấu giá hàng tháng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cấp giấy lần đầu, cấp đổi Giấy CNQSD đất đạt được 3 mục tiêu: Quản lý đất đai; cấp phép xây dựng, huy động được các nguồn vốn ngoài ngân sách và tăng thu ngân sách từ đất, phát huy hiệu quả nguồn lực từ đất.

- Kiểm tra, rà soát phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã phường nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo tính chủ động, tích cực của chính quyền cơ sở trong quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn. Các xã phường, trên cơ sở dự toán thu ngân sách thành phố giao, chủ động xây dựng dự toán tăng thu từ 5 đến 10% so với dự toán thành phố giao (trừ các khoản thu quản lý qua ngân sách).

- Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành ủy về chống thất thu ngân sách nhà nước.

3.2. Chi ngân sách

- Thực hiện đúng các quy định Luật NSNN năm 2015: Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; bảo đảm chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán được HĐND thành phố thông qua; quản lý chặt chẽ tài sản công, cắt giảm các khoản chi thường xuyên lãng phí, không hiệu quả, ưu tiên bố trí ngân sách thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện kỷ cương, kỷ luật trong đầu tư công, áp dụng khung đầu tư công trung hạn triệt để đối với chương trình đầu tư công để đảm bảo tính khả thi. Nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường của các chương trình, dự án đầu tư. Tập trung nguồn vốn đầu tư đối với một số lĩnh vực trọng điểm có tính đột phá, lan toả để nhanh chóng đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội.
- Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước theo hướng triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Hạn chế tối đa việc đề xuất ứng trước dự toán; rà soát chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ thực hiện chuyển nguồn đối với một số khoản chi thực sự cần thiết theo đúng quy định; kiên quyết không thực hiện chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm. 

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân sách, quản lý đầu tư XDCB và quản lý đất đai; thực hiện công khai về quy trình thủ tục và thời gian giải quyết, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác quản lý tài chính - ngân sách, tài sản công, quản lý đầu tư XDCB…

- Thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và quản lý kinh phí theo quy định của Chính phủ; tiếp tục mở rộng, tăng cường triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính và biên chế đối với các nhà trường công lập trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác tự kiểm tra, nâng cao trách nhiệm của các cấp ngân sách, chủ tài khoản trong mua sắm tài sản; quản lý ngân sách, sử dụng tài sản công.

- Thực hiện tốt cơ chế thanh toán không dùng tiền mặt, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi theo đúng chế độ, chính sách quy định.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý ngân sách nhà nước, tài sản công, quản lý đầu tư và quyết toán đầu tư, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện tốt chế độ tài chính công khai, nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp uỷ, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, công tác điều hành của UBND trong quản lý và điều hành ngân sách nhà nước; thực hiện tốt quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3.3. Để thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, HĐND thành phố giao UBND thành phố cân đối từ ngân sách thành phố để triển khai một số nội dung, nhiệm vụ như sau:

- Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nội bản, tiểu khu, tổ dân phố thuộc các phường trên địa bàn thành phố trên nguyên tắc: Nhân dân đóng góp là chủ yếu, ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% trên tổng dự toán được duyệt. 

- Hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn các phường thuộc thành phố: Hỗ trợ xây dựng mới 100 triệu đồng/nhà văn hóa; hỗ trợ sửa chữa 50 triệu đồng/nhà văn hóa.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Sơn La khoá XIX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cục thuế tỉnh;

- Thường trực Thành uỷ;

- Thường trực HĐND thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Các ban của HĐND thành phố;

- Đại biểu HĐND thành phố Khóa XIX;

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố;

- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;

- Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng




Biểu mẫu số 15 - Nghị định 31 - Tang 1/2

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2017
	Ước 
thực hiện năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	648.707,0
	761.668,7
	770.206,0
	8.537,3
	101,1

	I
	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp
	465.232,0
	456.016,6
	534.900,0
	78.883,4
	117,3

	1
	Thu NSĐP hưởng 100%
	7.617,0
	12.810,8
	19.700,0
	6.889,2
	153,8

	2
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia
	457.615,0
	443.205,7
	515.200,0
	71.994,3
	116,2

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
	176.857,0
	215.639,5
	228.170,0
	12.530,5
	105,8

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	176.857,0
	177.117,9
	228.170,0
	51.052,1
	128,8

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	 
	38.521,6
	 
	-38.521,6
	0,0

	III
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Thu quản lý qua ngân sách
	6.618,0
	20.683,1
	7.136,0
	-13.547,1
	34,5

	V
	Ghi thu, ghi chi
	 
	6.355,9
	 
	-6.355,9
	0,0

	VI
	Thu hoàn trả giữa các cấp ngân sách
	 
	3.472,3
	 
	-3.472,3
	0,0

	VII
	Thu viện trợ
	 
	8.685,8
	 
	-8.685,8
	0,0

	VIII
	Thu kết dư
	 
	1.047,1
	 
	-1.047,1
	0,0

	IX
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	49.768,4
	 
	-49.768,4
	0,0

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	648.707,0
	753.913,2
	769.536,6
	120.829,6
	118,6

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP 
	642.089,0
	609.073,0
	760.458,0
	118.369,0
	118,4

	1
	Chi đầu tư phát triển 
	185.053,0
	167.693,5
	259.573,0
	74.520,0
	140,3

	2
	Chi thường xuyên
	447.869,0
	441.379,5
	489.091,0
	41.222,0
	109,2

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Dự phòng ngân sách
	9.167,0
	 
	11.794,0
	2.627,0
	128,7

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	 
	 
	 
	0,0
	 

	II
	Chi các chương trình mục tiêu 
	0,0
	0,0
	2.612,0
	2.612,0
	 

	1
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	2.612,0
	2.612,0
	 

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Chi quản lý qua ngân sách
	6.618,0
	11.529,8
	6.466,6
	-151,4
	97,7

	IV
	Ghi thu, ghi chi
	 
	6.355,9
	 
	 
	 

	V
	Chi hoàn trả giữa các cấp ngân sách
	 
	5.251,3
	 
	 
	 

	VI
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	121.703,1
	 
	 
	 

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Vay để bù đắp bội chi
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Vay để trả nợ gốc
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu số 15 - Nghị định 31 - Tang 1/2

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND thành phố)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Ước thực hiện 
năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh (%)

	
	
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP
	Tổng thu NSNN
	Thu NSĐP

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	5=3/1
	6=4/2

	 
	Tổng thu ngân sách nhà nước
	514.213,5
	464.702,4
	537.000,0
	534.900,0
	104,4
	115,1

	I
	Thu nội địa
	505.527,7
	456.016,6
	537.000,0
	534.900,0
	106,2
	117,3

	1
	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)
	200,0
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	200,0
	200,0
	 
	 
	0,0
	0,0

	2
	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) 
	92,1
	0,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.085,2
	 

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	92,1
	0,0
	1.000,0
	1.000,0
	1.085,2
	 

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) 
	136.638,1
	136.638,1
	162.000,0
	162.000,0
	118,6
	118,6

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	111.605,6
	111.605,6
	136.880,0
	136.880,0
	122,6
	122,6

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước
	230,3
	230,3
	120,0
	120,0
	52,1
	52,1

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	7.775,7
	7.775,7
	7.000,0
	7.000,0
	90,0
	90,0

	-
	Thuế tài nguyên
	17.026,5
	17.026,5
	18.000,0
	18.000,0
	105,7
	105,7

	-
	Thu khác
	0,0
	0,0
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	19.046,6
	19.046,6
	19.500,0
	19.500,0
	102,4
	102,4

	6
	Thuế bảo vệ môi trường 
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	 
	 

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Lệ phí trước bạ
	43.987,8
	43.987,8
	54.000,0
	54.000,0
	122,8
	122,8

	8
	Thu phí, lệ phí
	4.293,7
	3.728,7
	12.500,0
	12.500,0
	291,1
	335,2

	-
	Phí và lệ phí trung ương
	565,0
	0,0
	 
	 
	0,0
	 

	-
	Phí và lệ phí tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phí và lệ phí huyện
	2.783,8
	2.783,8
	11.667,0
	11.667,0
	419,1
	419,1

	-
	Phí và lệ phí xã, phường
	944,9
	944,9
	833,0
	833,0
	88,2
	88,2

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	614,7
	614,7
	700,0
	700,0
	113,9
	113,9

	11
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước
	27.432,9
	27.432,9
	28.000,0
	28.000,0
	102,1
	102,1

	12
	Thu tiền sử dụng đất
	258.676,5
	215.285,5
	250.000,0
	250.000,0
	96,6
	116,1

	13
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Thu khác ngân sách
	14.545,1
	9.082,1
	9.300,0
	7.200,0
	63,9
	79,3

	17
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thu từ dầu thô
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thuế xuất khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thuế nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thu khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Thu viện trợ
	8.685,8
	8.685,8
	 
	 
	0,0
	0,0


Biểu mẫu số 17 - Nghị định 31 - Tang 1/2

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND thành phố)


Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Dự toán năm 2017
	Dự toán năm 2018
	So sánh

	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	(1)
	(2)
	3=2-1
	4=2/1

	 
	TỔNG CHI NSĐP
	648.707,0
	769.536,6
	120.829,6
	118,6

	A
	CHI CÂN ĐỐI NSĐP
	642.089,0
	760.458,0
	118.369,0
	118,4

	I
	Chi đầu tư phát triển (1)
	185.053,0
	259.573,0
	74.520,0
	140,3

	1
	Chi đầu tư cho các dự án 
	185.053,0
	259.573,0
	74.520,0
	140,3

	 
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	 
	 
	 
	 

	-
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	2.150,0
	6.900,0
	4.750,0
	320,9

	-
	Chi khoa học và công nghệ 
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	 
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	 
	 
	 
	 

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	136.480,0
	201.000,0
	64.520,0
	147,3

	-
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	2
	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
	 
	 
	 
	 

	3
	Chi đầu tư phát triển khác
	 
	 
	 
	 

	II
	Chi thường xuyên
	447.869,0
	489.091,0
	41.222,0
	109,2

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	1
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	242.400,0
	246.060,0
	3.660,0
	101,5

	2
	Chi khoa học và công nghệ (2)
	0,0
	0,0
	0,0
	 

	III
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)
	 
	 
	 
	 

	IV
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)
	 
	 
	 
	 

	V
	Dự phòng ngân sách
	9.167,0
	11.794,0
	2.627,0
	128,7

	VI
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	 
	 
	 
	 

	B
	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
	0,0
	2.612,0
	2.612,0
	 

	I
	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
	0,0
	2.612,0
	2.612,0
	 

	1
	Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững (chương trình 135)
	 
	642,0
	642,0
	 

	2
	Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (vốn đầu tư)
	 
	1.970,0
	1.970,0
	 

	II
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 
	 
	 
	 
	 

	C
	CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH
	6.618,0
	6.466,6
	-151,4
	97,7

	D
	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
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